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Lời cảm ơn

Luận văn này được hoàn thành tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái

Nguyên, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Việt Hải. Tôi xin bày tỏ lòng

biết ơn chân thành tới thầy hướng dẫn, người đã tạo cho tôi một phương pháp

nghiên cứu khoa học đúng đắn, tinh thần làm việc nghiêm túc và đã dành nhiều

thời gian, công sức giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Đào tạo, Khoa Toán - Tin, quý thầy cô

giảng dạy lớp Cao học K11B trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo điều kiện cho

tôi hoàn thành khóa học.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và

Đào tạo Hải Phòng đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi có thể hoàn

thành luận văn này.

Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp Cao học Toán K11B đã luôn

động viên và giúp đỡ tác giả rất nhiều trong quá trình học tập và làm luận văn.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã giúp

đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi khi học tập và nghiên cứu.

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2020

Tác giả

Trần Văn Đông
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Mở đầu

1. Mục đích của đề tài luận văn

Các đường thẳng như trung tuyến, phân giác, đường đối trung. . . của tam

giác đóng vai trò quan trọng trong hình học tam giác. Đó cũng chính là các

trường hợp đặc biệt của đường thẳng bậc n của tam giác. Ngoài các đường

thẳng bậc n đặc biệt đã biết còn có những đường thẳng nào khác? Các đường

thẳng bậc n có những tính chất đặc trưng gì? Cách dựng chúng như thế nào?

Có thể áp dụng chúng để giải các bài toán như thế nào?. . . Đó là lý do mà chúng

tôi chọn đề tài "Các đường thẳng bậc n của tam giác". Mục đích của đề

tài là:

− Trình bày khái niệm về các đường thẳng đặc biệt đi qua các đỉnh của

tam giác: Trung tuyến, đường đối trung, đường phân giác, đường đối phân

giác. . . Các đường thẳng này đều có tính chất đặc trưng và liên quan đến

các điểm đặc biệt trong tam giác. Tài liệu tham khảo chính ở đây là [2].

− Tổng quát hóa của các đường thẳng đặc biệt nói trên là các đường thẳng

bậc n của tam giác. Từ các tính chất của đường thẳng bậc n có thể đưa ra

cách dựng đường thẳng bậc n với n là số tùy ý. Các ứng dụng của đường

thẳng bậc n rất phong phú, xuất hiện nhiều trong các đề thi học sinh giỏi,

thi Olympic trong nước và quốc tế.

− Bồi dưỡng học sinh giỏi phổ thông có năng khiếu Toán, nâng cao và khai

thác các chuyên đề hình học hay và khó, chưa được giới thiệu trong chương

trình Hình học phổ thông, kể cả trong các giáo trình Hình học sơ cấp.
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2. Nội dung của đề tài, những vấn đề cần giải quyết

Dựa vào các tài liệu chính [1], [2] và [6], luận văn nhắc lại và bổ sung các

định nghĩa, tính chất của các cát tuyến đặc biệt trong tam giác. Từ đó tổng

quát hóa thành các đường thẳng bậc n của tam giác. Các bài toán dành cho

học sinh giỏi được trình bày dưới dạng các ví dụ áp dụng của nội dung đề tài.

Nội dung luận văn chia làm 3 chương:

Chương 1. Một số cát tuyến đặc biệt của tam giác

Trình bày một số đường thẳng đi qua đỉnh tam giác có những tính chất đặc

biệt: đường thẳng đẳng giác, đường thẳng đẳng cự, đường thẳng đối trung cùng

các tính chất đặc trưng của chúng. Mối liên hệ giữa các cát tuyến này và các

đường thẳng quen thuộc được thể hiện qua các định nghĩa và các mệnh đề.

Chương này bao gồm 3 mục sau (có tham khảo và chọn lọc trong [2], [6]):

1.1. Các đường thẳng đẳng giác và đẳng cự

1.2. Đường đối trung

1.3. Các đường đối phân giác

Chương 2. Các đường thẳng bậc n

Chương này là nội dung trọng tâm của luận văn. Các đường thẳng bậc n

được tổng quát hóa từ các đường thẳng đã có: trung tuyến, đường đối trung,

đường đối phân giác,. . . Ở đây cũng giới thiệu những đặc trưng chung của đường

thẳng bậc n trong tam giác. Từ các tính chất đó lại đưa ra được cách dựng các

đường thẳng bậc n và cách chuyển từ đường thẳng bậc n sang đường thẳng bậc

n+ 1, . . .

Chương này có tham khảo, chọn lọc trong các tài liệu ([1], [3]) và bổ sung

các ví dụ tường minh. Nội dung bao gồm

2.1. Định nghĩa và các tính chất
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2.2. Chuyển đường thẳng bậc n thành đường thẳng bậc n+m

2.3. Tam giác hình chiếu và các đường thẳng bậc n

Chương 3. Một số ứng dụng

Có thể tách thành hai nội dung nhỏ: ứng dụng vào các bài toán hình học

phổ thông và đề cập tới các bài toán thi học sinh giỏi, thi Olympic trong nước

và ngoài nước. Khi trình bày cách giải tác giả cố gắng làm rõ tính ưu việt của

lời giải có ứng dụng các đường thẳng bậc n của tam giác. Nội dung bao gồm

(tham khảo trong [3], [4]):

3.1. Ứng dụng vào giải các bài toán phổ thông

3.2. Các bài toán thi học sinh giỏi và thi Olympic các nước
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Chương 1

Một số cát tuyến đặc biệt của tam giác

Một đường thẳng cắt một hình gọi là cát tuyến của hình đó. Nếu hình là

một đa giác thì cát tuyến có thể cắt không những các cạnh của hình mà còn

cắt cả phần kéo dài của cạnh đó. Các trung tuyến, đường cao, đường phân giác

trong,...là các ví dụ về cát tuyến trong tam giác. Chương này sẽ trình bày thêm

một số cát tuyến đặc biệt khác đi qua đỉnh tam giác.

1.1. Các đường thẳng đẳng giác và đẳng cự

Định nghĩa 1.1. Cho một góc x̂Oy, hai đường thẳng đi qua đỉnh O tạo với

phân giác góc đó những góc bằng nhau, gọi là các đường thẳng đẳng giác đối

với các cạnh của góc.

Các đường thẳng đẳng giác có các tính chất sau:

Tính chất 1.1.1. Với hai điểm bất kỳ trên hai đường thẳng đẳng giác ta có

tích khoảng cách từ hai điểm đó đến một cạnh góc bằng tích hai khoảng cách

đến cạnh kia.

Tính chất 1.1.2. Hai điểm bất kỳ trên 2 đường thẳng đẳng giác chiếu lên 2

cạnh góc tạo thành bốn điểm đồng viên.

Chứng minh. Trên Hình 1.1 ta phải chứng minh MM1.NN1 = MM2.N2. Từ sự

đồng dạng của các tam giác vuông:4OM1M ∼ 4ON2N ;4ON2N ∼ 4OM2M
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ta có:
MM1

NN1
=
OM

ON
=
MM2

NN1
;
OM1

ON2
=
OM

ON
=
OM2

ON1
.

Hình 1.1: Các tính chất 1.1.1, 1.1.2 của đường thẳng đẳng giác

Từ đó,

MM1.NN1 = MM2.NN2; OM1.ON1 = OM2.ON2 (1.1)

Đẳng thức đầu trong (1.1) chứng minh Ttính chất 1.1.1; đẳng thức thứ hai cho

Tính chất 1.1.2 do tính chất của phương tích.

Tâm đường tròn đi qua N1,M1, N2,M2 là giao điểm của 2 đường trung trực

đoạn thẳng M1, N1,M2, N2.

Tính chất 1.1.3. Đường thẳng nối 2 hình chiếu trên các cạnh của góc của một

trong hai điểm trên, vuông góc với đường nối đỉnh góc với điểm thứ hai.

Chứng minh. Tứ giác OM1MM2 nội tiếp được, ta có M̂1OM = M̂2ON . Vì

M̂1OM = M̂1M2M (các góc nội tiếp chắn cùng 1 cung trên đường tròn) nên

M̂1M2M = M̂2ON và vì M2M ⊥ OM2 ta suy ra: M1M2 ⊥ ON . Tương tự,

N1N2 ⊥ OM .

Tính chất 1.1.4. Mệnh đề đảo của Tính chất 1.1.1 cũng đúng.


